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Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,
Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi). Đã có 128 lượt ý kiến phát biểu tại Tổ, và 17 ý kiến đại biểu Quốc hội (ĐBQH) phát biểu tại Hội trường.
Sau kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội (TVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT) phối hợp với Ban soạn thảo, Thường trực Ủy ban pháp luật và một số cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật trên cơ sở ý kiến đóng góp của các vị ĐBQH
. Tại phiên họp thứ 25, ngày 20 tháng 2 năm 2014, Ủy ban TVQH đã xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn tiếp thu, giải trình và chỉnh lý Dự thảo Luật.

Sau đây, Ủy ban TVQH xin báo cáo Quốc hội về việc tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) như sau:

1.Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

-  Nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị bổ sung vào phạm vị điều chỉnh “cơ quan” để xác định rõ hơn vai trò của các cơ quan nhà nước trong thực hiện pháp luật về BVMT; một số ý kiến đề nghị bổ sung “hộ gia đình” vào phạm vi điều chỉnh để khẳng định trách nhiệm của hộ gia đình trong BVMT. 

Ủy ban TVQH cho rằng, những ý kiến nêu trên là xác đáng. Vì thế tại Điều 1 Phạm vi điều chỉnh Dự thảo Luật xin được chỉnh sửa lại như sau:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trong bảo vệ môi trường”.

- Có ý kiến ĐBQH đề nghị mở rộng đối tượng áp dụng của Dự thảo Luật, bổ sung “vùng trời” của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đề nghị chỉnh sửa Điều 2 cho phù hợp với Luật biển Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, Điều 1 của Hiến pháp nước ta đã quy định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”, do đó cần xác định đối tượng áp dụng của Luật cho phù hợp với Hiến pháp.
Nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, Ủy ban TVQH đề nghị Quốc hội cho phép bổ sung, chỉnh lý lại Điều 2 của Dự thảo Luật được thể hiện như sau: 

“Điều 2. Đối tượng áp dụng: Luật này áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động trên lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

2. Về Quy hoạch bảo vệ môi trường
Vấn đề này có hai loại ý kiến khác nhau:

Loại ý kiến thứ nhất đề nghị bổ sung vào Dự thảo Luật về Quy hoạch BVMT, những lý giải về vấn đề này là nhằm quản lý BVMT theo quy hoạch, có hệ thống, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Luật BVMT năm 1993 đã quy định về quy hoạch BVMT (Tại Điều 3: Nhà nước thống nhất quản lý BVMT trong phạm vi cả nước, lập quy hoạch BVMT, …”); Luật BVMT năm 2005, tại Điều 50 có quy định về quy hoạch BVMT đô thị, khu dân cư. Do đó, Dự thảo Luật cần kế thừa những quy định nêu trên, thực hiện Hiến pháp và Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 03/6/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 7 Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên cần phải làm rõ khái niệm, nội dung, cấp độ và kỳ quy hoạch BVMT để bảo đảm tính khả thi của quy hoạch BVMT.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng bổ sung nội dung quy hoạch BVMT vào Dự thảo Luật là không cần thiết vì có thể dẫn đến sự trùng lặp, chồng chéo của quy hoạch BVMT với các quy hoạch khác như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng và các quy hoạch chuyên ngành khác. Trên thực tế, tất cả các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển ngành đều có nội dung BVMT nên việc hình thành quy hoạch BVMT là không cần thiết. Không rõ mối quan hệ của quy hoạch BVMT với các quy hoạch khác.
Những ý kiến nêu trên là rất đáng quan tâm, Ủy ban TVQH nhận thấy Luật bảo vệ môi trường của nhiều nước có quy định lập quy hoạch BVMT
, cũng có nước lồng ghép quy hoạch BVMT vào quy hoạch phát triển
. Ở nước ta trong thời gian qua cũng đã có nhiều tỉnh lập quy hoạch BVMT
, cũng có tỉnh không lập quy hoạch BVMT mà lập đề án, kế hoạch BVMT của địa phương.

 Tiếp thu ý kiến khác nhau của các vị ĐBQH, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo xây dựng 02 phương án thể hiện như trong Dự thảo Luật tại mục 1, chương II   như sau: 
- Phương án 1: Dự thảo Luật quy định rõ nội dung, cấp độ, kỳ xây dựng quy hoạch; trách nhiệm lập quy hoạch, tổ chức tham vấn, thẩm định và điều chỉnh quy hoạch BVMT. 
- Phương án 2: Dự thảo Luật quy định nguyên tắc lồng ghép nội dung BVMT trong các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội và các quy hoạch chuyên ngành khác.

UBTVQH về cơ bản nhất trí với phương án 2. Xin ý kiến các vị ĐBQH về việc lựa chọn phương án quy hoạch.
3. Về đánh giá tác động môi trường
Dự thảo Luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 quy định đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hai bước: ĐTM sơ bộ và ĐTM. Về vấn đề này, có hai loại ý kiến khác nhau: 
- Loại ý kiến thứ nhất đồng tình với việc có quy định ĐTM sơ bộ; thay cụm từ “sơ bộ” thành cụm từ “ban đầu” để có tính chính xác hơn về thời gian đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Vì cho rằng việc quy định lập ĐTM sơ bộ đối với một số dự án lớn, có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường (như một số dự án thủy điện hay khai thác khoáng sản quy mô lớn) là cần thiết, để hạn chế những rủi ro, lãng phí cho chủ đầu tư và giúp cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án có căn cứ quyết định chính xác.
- Loại ý kiến thứ hai đề nghị cần cân nhắc để quy định về đánh giá tác động môi trường bảo đảm chất lượng, khách quan, khoa học mà không nhất thiết phải có quy định 02 bước (ĐTM sơ bộ và ĐTM), sẽ làm phát sinh nhiều thủ tục, tốn kém. 

Ủy ban TVQH nhận thấy, đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo các tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra các biện pháp BVMT khi triển khai dự án đó. ĐTM dù là ở mức sơ bộ hay chi tiết cũng là công cụ dự báo, phòng ngừa trong BVMT. Việc lập ĐTM sơ bộ hay ĐTM để phục vụ cho công tác quản lý môi trường đựơc tốt hơn đều phải được tiến hành lập báo cáo ĐTM, thẩm định và phê duyệt trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Lúc đó ĐTM phải được tham vấn, thẩm định và phê duyệt mới đảm bảo chất lượng, khách quan và khoa học để làm căn cứ cho quyết định chủ trương đầu tư dự án được chính xác. Hơn nữa, trong Dự thảo Luật đã có quy định “lập lại ĐTM” trong các trường hợp cụ thể ( không triển khai dự án trong thời gian 36 tháng, thay đổi địa điểm thực hiện dự án; tăng quy mô, công suất; thay đổi nội dung dự án làm tăng tác động xấu đến môi trường…). Vì vậy không nhất thiết phải có ĐTM sơ bộ. 

Qua phân tích và cân nhắc một cách kỹ lưỡng, Ủy ban TVQH xin phép Quốc hội không quy định về ĐTM sơ bộ. Tuy nhiên đã bổ sung quy định báo cáo ĐTM phải được thực hiện, thẩm định, phê duyệt ở thời điểm trước khi có quyết định chủ trương đầu tư và chỉnh sửa lại những quy định về ĐTM như tại Mục 2 Chương II của Dự thảo Luật.
4. Về nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu
Nhiều vị ĐBQH yêu cầu cần xây dựng một chương riêng về ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Trong đó cần làm rõ mối liên quan của BĐKH với hoạt động BVMT và ứng phó với BĐKH hiện nay, luật hóa nội dung cơ bản của một số Nghị quyết của Đảng, Chiến lược Quốc gia về BĐKH và Chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với BĐKH vào Dự thảo Luật.
Tiếp thu ý kiến xác đáng nêu trên Ủy ban TVQH đã xây dựng thêm một chương là Chương IV “Ứng phó với biến đổi khí hậu” trên cơ sở tích hợp một số điều có liên quan đến ứng phó với BĐKH; bổ sung thêm một số điều, khoản mới được lựa chọn từ những nội dung cơ bản của một số Nghị quyết của Đảng, Chiến lược Quốc gia, Chương trình mục tiêu quốc gia về BĐKH. Nội dung Chương IV gồm 10 điều (từ Điều 42 đến Điều 51), quy định về: Quy định chung về gắn kết các hoạt động BVMT và ứng phó với BĐKH; Lồng ghép nội dung ứng phó với BĐKH vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Quản lý phát thải khí; Quản lý các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; Phát triển năng lượng tái tạo; Sản xuất và tiêu thụ bền vững; Tái sử dụng, tái chế và thu hồi năng lượng từ chất thải; Quyền hạn và trách nhiệm của cộng đồng đối với BVMT, ứng phó với BĐKH; Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ về BVMT, ứng phó với BĐKH; Hợp tác quốc tế về ứng phó với BĐKH.
5. Về bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Về vấn đề này có hai loại ý kiến khác nhau:
Theo loại ý kiến thứ nhất, một số ý kiến ĐBQH tán thành quy định về BVMT biển và hải đảo như trong Dự thảo Luật BVMT đã trình Quốc hội,  nhưng yêu cầu cần có cách thể hiện tránh trùng lắp với những nội dung đã nêu trong Dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đang được triển khai xây dựng.

Loại ý kiến thứ hai cho rằng không nên quy định thành một chương riêng mà để Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo quy định cho thống nhất.

Ủy ban TVQH thống nhất với loại ý kiến thứ nhất. Theo đó, Dự thảo Luật đã bổ sung, chỉnh sửa lại các nội dung của Chương V “BVMT biển và hải đảo” để bảo đảm tính thống nhất và toàn diện của Luật BVMT; chỉ quy định những nội dung cơ bản, có tính nguyên tắc; không có sự trùng lắp với những nội dung dự kiến được quy định trong Dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

6. Về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu

Nhiều ý kiến ĐBQH đề nghị rà soát, bổ sung quy định cụ thể, chặt chẽ hơn về nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; bổ sung quy định về hàng rào kỹ thuật đối với phế liệu được phép nhập khẩu nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng nhập khẩu phế liệu để nhập chất thải vào Việt Nam; nghiêm cấm việc mua bán phế liệu đã nhập khẩu vào trong nước; quy định việc cấp giấy phép nhập khẩu phế liệu.  

Tiếp thu các ý kiến xác đáng nêu trên, Ủy ban TVQH đã chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu, làm rõ khái niệm “phế liệu”
 để phân biệt với “chất thải”; chỉnh sửa lại quy định về nhập khẩu phế liệu, trong đó quy định phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định; các yêu cầu buộc tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế liệu phải tuân thủ; trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc quản lý phế liệu nhập khẩu trên địa bàn... Những nội dung này được thể hiện tại Điều 86 của Dự thảo Luật.

7. Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; nguồn lực về bảo vệ môi trường; thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường
a) Về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT

Một số vị ĐBQH đề nghị Dự thảo Luật phải quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT bảo đảm thống nhất và tránh sự chồng chéo trong quản lý; có ý kiến đề nghị cần phân cấp rõ trách nhiệm và thẩm quyền của trung ương và địa phương trong quản lý nhà nước về BVMT.

Tiếp thu các ý kiến nêu trên, Dự thảo Luật đã được chỉnh sửa và bổ sung tại Chương XIV “Trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT”; gồm 06 điều (từ Điều 154 đến Điều 159). Trong đó, quy định Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về BVMT; quy định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ TN&MT; của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Theo đó, Bộ trưởng Bộ TN&MT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án quốc gia về BVMT theo thẩm quyền như tại Điều 156 và Điều 157 của Dự thảo Luật.

Đối với trách nhiệm của UBND các cấp trong lĩnh vực BVMT, Ủy ban TVQH xin được tiếp thu ý kiến ĐBQH và thể hiện tại Điều 158 của Dự thảo Luật.
b) Nguồn lực về bảo vệ môi trường 

Một số ý kiến của các vị ĐBQH đề nghị Dự thảo Luật không nhất thiết quy định cụ thể vấn đề này mà để Luật Ngân sách nhà nước (NSNN), Luật  thuế BVMT quy định để bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo của hệ thống văn bản pháp luật, đồng thời cần rà soát lại những quy định trong Dự thảo Luật còn thiếu chính xác.

Tiếp thu ý kiến xác đáng của các vị ĐBQH, Ủy ban TVQH xin phép Quốc hội không quy định “Nguồn tài chính BVMT”; bỏ điều quy định về thuế BVMT để tránh chồng chéo với Luật NSNN và Luật thuế BVMT. Dự thảo Luật quy định rõ hơn nội dung sử dụng NSNN cấp cho hoạt động BVMT nhằm bảo đảm NSNN được chi đúng mục đích, không bị phân tán và có hiệu quả cao hơn. Theo đó, nội dung này được thể hiện tại Điều 163 của Dự thảo Luật. 

c) Về thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật về BVMT 

- Một số ý kiến của các vị ĐBQH cho rằng quy định thanh tra trong lĩnh vực BVMT là rất cần thiết, tuy nhiên các quy định của Dự thảo Luật cần bảo đảm tính thống nhất với quy định của pháp luật về thanh tra.

Ủy ban TVQH nhận thấy, môi trường là lĩnh vực rất rộng, phức tạp đòi hỏi thanh tra BVMT phải có lực lượng chuyên môn với nhiều kỹ năng, phương tiện tổng hợp để phục vụ nhiệm vụ thanh tra BVMT đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Mặt khác, Luật thanh tra hiện hành có quy định“giao chức năng thanh tra chuyên ngành cho cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực do Chính phủ quy định theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ sau khi thống nhất với Bộ trưởng” (Điều 29 – Luật thanh tra). Do vậy, Ủy ban TVQH đề nghị có quy định về Thanh tra chuyên ngành BVMT trong Luật BVMT để có căn cứ thực hiện, giao Chính phủ quy định cụ thể theo đúng quy định của pháp luật về thanh tra. Vấn đề này đã được thể hiện tại Điều 176 của Dự thảo Luật. 

Việc xử lý vi phạm pháp luật về BVMT, gây ô nhiễm,suy thoái, sự cố môi trường, gây thiệt hại cho tổ chức và cá nhân đã được tiếp thu và thể hiện tại Điều 177 của Dự thảo Luật.
Ngoài những vấn đề lớn nêu trên, trên cơ sở tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH tại Kỳ họp thứ 6 và ý kiến của Ủy ban TVQH, Dự thảo Luật lần này đã được rà soát, bổ sung và chỉnh sửa nhiều nội dung tại các chương, mục, điều, khoản cụ thể. Ủy ban TVQH đã chỉ đạo Ủy ban KH,CN&MT, Ủy ban Pháp luật, Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan rà soát câu chữ, kỹ thuật lập pháp để hoàn thiện dự thảo Luật. Những vấn đề về BVMT đất, nước, rừng; BVMT trong khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, trong hoạt động sản xuất kinh doanh; BVMT ở khu vực nông thôn, làng nghề; ý kiến đề nghị làm rõ hơn về chính sách nhà nước về BVMT, về khái niệm để tránh chồng chéo, hiểu đúng nghĩa v.v. đã được các cơ quan nghiêm túc nghiên cứu và thể hiện như trong các điều, khoản cụ thể của Dự thảo Luật.
Dự thảo Luật trình Quốc hội lần này bao gồm 20 chương và 186 điều.
*

*      *

Trên đây là Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý Dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Ủy ban trung ương MTTQ Việt Nam;

- Ban soạn thảo dự án Luật;

- Lưu: HC, KHCNMT.
- Số e-Pas: 
	  TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
     Nguyễn Thị Kim Ngân


� Tại phiên họp thứ 25 (tháng 02/2014) Ủy ban thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự án Luật và chỉ đạo gửi các dự thảo trên cơ sở tiếp thu ý kiến Ủy ban thường vụ Quốc hội đến các Đoàn ĐBQH để tổ chức lấy ý kiến. Đến ngày ..../3/2014 đã có ... Đoàn gửi ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật. 


� Như: In-đô-nê-xi-a có quy hoạch môi trường 3 cấp; Cam-pu-chia, Thaí  Lan quy hoạch 02 cấp; Hàn Quốc quy hoạch toàn diện về môi trường quốc gia với chu kỳ 10 năm.


� Như Trung Quốc


� Như tỉnh Hà Nam; Quảng Ninh


� Khoản 16 Điều 3 quy định:  “Phế liệu là loại vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác” .
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